
BÙI MINH QUÂN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.06.08.0CÐ ÔTÔ 21A10/02/2000ÂnNguyễn Hoài03022110051

7.19.05.06.0CÐ ÔTÔ 21A20/06/2003PhúcNguyễn Hoàng03022110592

5.17.02.08.0CÐ ÔTÔ 21A14/10/2003PhúcNguyễn Hoàng03022110603

0.00.05.02.0CÐ ÔTÔ 21A09/09/2003PhướcThái Thoại Minh03022110654

6.88.05.08.0CÐ ÔTÔ 21A04/10/2003QuýTrương Thanh03022110695

7.810.05.08.0CÐ ÔTÔ 21A22/02/2003ThôngHuỳnh Ngọc03022110796

8.99.09.08.0CÐ ÔTÔ 21A05/08/2003TiênĐoàn Thị Cẩm03022110847

9.410.09.08.0CÐ ÔTÔ 21A10/07/2003TuấnNguyễn Văn03022110938

5.86.06.04.0CÐ ÔTÔ 21B05/05/2003AnHuỳnh Nhật03022110999

6.37.05.08.0CÐ ÔTÔ 21B17/11/2003BìnhHuỳnh Thanh030221110310

5.66.05.06.0CÐ ÔTÔ 21B12/06/2003DuyHoàng Quốc030221110911

5.68.03.04.0CÐ ÔTÔ 21B10/11/2003DũngĐặng Tiến030221111512

6.48.05.04.0CÐ ÔTÔ 21B17/11/2003HàoNguyễn Nhựt030221112013

7.28.06.08.0CÐ ÔTÔ 21B21/09/2003HiệpLý Anh030221112414

6.26.06.08.0CÐ ÔTÔ 21B30/09/2003KhánhNguyễn Minh030221113415

6.77.06.08.0CÐ ÔTÔ 21B30/03/2003LễLâm Đình030221114016

6.88.05.08.0CÐ ÔTÔ 21B06/06/2003LợiNguyễn Xuân030221114417

5.86.05.08.0CÐ ÔTÔ 21B02/12/2003NguyênĐỗ Cao030221114918

5.35.06.04.0CÐ ÔTÔ 21B02/08/2003NhânLê Thành030221115219

6.48.05.04.0CÐ ÔTÔ 21B20/11/2003PhiDương Hồng030221116020

7.39.05.08.0CÐ ÔTÔ 21B21/07/2003PhúVõ Hoàng Thiên030221116321

0.00.06.04.0CÐ ÔTÔ 21B11/08/2003QuânLê Phú Minh030221116622

5.17.02.08.0CÐ ÔTÔ 21B09/03/2003QuânNguyễn Hoàng030221116923

6.48.05.04.0CÐ ÔTÔ 21B14/09/2003ThuậnVăn Trần Gia030221118324

6.08.03.08.0CÐ ÔTÔ 21B10/04/2003TrựcNguyễn Hoàng Chính030221119225

6.19.02.08.0CÐ ÔTÔ 21B29/04/2003ViệtLê Hoàng Thái030221119426

4.66.03.04.0CÐ ÔTÔ 21B14/08/2003VũVõ Trường030221119727

5.46.05.04.0CÐ ÔTÔ 21D16/11/2003TínNguyễn Bỉnh030221138528

6.88.06.04.0CÐ ÔTÔ 21E31/07/2003ĐanĐỗ Ngọc030221141329

7.38.06.38.0CÐ ÔTÔ 21E12/12/2003HiếuNguyễn Ngọc030221141730

6.67.05.310.0CÐ ÔTÔ 21E02/09/2003KhánhNguyễn Quốc030221143031

6.37.05.08.0CÐ ÔTÔ 21E29/03/2003LýNguyễn Công030221144232

5.34.05.710.0CÐ ÔTÔ 21E02/09/2003QuỳnhNguyễn Nhật030221146333
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.05.06.310.0CÐ ÔTÔ 21E02/10/2003TâmPhạm Minh030221146834

HG-
CÐÔTÔ21E-

XSTK
6.98.05.76.0CÐ ÔTÔ 21E23/12/2002SơnNguyễn Thái030220149735
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